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KẾ HOẠCH  

Triển khai chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng, chống dịch Sởi  

tại Thiệu Hoá năm 2024 

 

- Căn cứ Nghị định số 104/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ 

và các quy định khác của Bộ Y tế về hoạt động tiêm chủng; 

-  Thực hiện Công văn số 5205/SYT-NVY ngày 18/9/2024 của Sở Y tế 

Thanh Hoá về việc tăng cường phòng, chống bệnh Sởi và các bệnh có vắc xin 

phòng ngừa; Kế hoạch số 1473/KH-KSBT ngày 20/9/2024 của Trung tâm 

KSBT tỉnh về việc “Triển khai chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng, chống dịch 

Sởi tại Thanh Hoá năm 2024”. 

- Căn cứ Quyết định số 1575/QĐ-BYT ngày 27/3/2023 của Bộ Y tế về 

việc Hướng dẫn khám sàng lọc trước tiêm chủng đối với trẻ em; 

Trung tâm Y tế Thiệu Hóa xây dựng kế hoạch “Triển khai chiến dịch tiêm 

chủng vắc xin phòng, chống dịch Sởi tại huyện Thiệu Hoá năm 2024” với các 

nội dung sau: 

I. MỤC TIÊU  

1. Mục tiêu chung 

Tăng tỷ lệ miễn dịch phòng bệnh Sởi trong cộng đồng nhằm chủ động 

phòng, chống dịch bệnh, giảm tỷ lệ mắc và tử vong do Sởi tại các vùng nguy cơ, 

vùng đang có các ca Sởi, dịch Sởi xảy ra. 

2. Mục tiêu cụ thể 

-  Đạt tỷ lệ ≥ 95% trẻ từ 1-5 tuổi chưa được tiêm đủ mũi vắc xin Sởi đã rà 

soát, báo cáo. 

-  Tổ chức thực hiện tiêm chủng theo quy định tại Nghị định số 

104/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ và các quy định khác của Bộ Y 

tế về tiêm chủng; đảm bảo an toàn và chất lượng tiêm chủng. 

II.  PHẠM VI VÀ ĐỐI TƯỢNG 

1. Phạm vi 

Triển khai chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng, chống dịch Sởi tại tất cả 

các xã, thị trấn trên toàn huyện. 

2. Đối tượng 

- Trẻ từ 1 đến 5 tuổi chưa được tiêm đủ mũi vắc xin thành phần Sởi theo 

quy định. 

- Dự kiến có 644 trẻ thuộc diện tiêm chủng (theo báo cáo rà soát, thống 

kê đối tượng của các xã, thị trấn). 



III.  THỜI GIAN VÀ HÌNH THỨC TRIỂN KHAI 

1. Thời gian:  

- Triển khai tiêm chính: Ngày 02/10/2024. 

- Triển khai tiêm vét: Ngày 10/10/2024 

2. Hình thức triển khai 

- Triển khai chiến dịch tiêm chủng chống dịch đồng loạt trên quy mô toàn 

huyện. 

- Tiêm chủng cố định: tổ chức điểm tiêm chủng tại Trạm y tế xã, thị trấn. 

IV. CÁC HOẠT ĐỘNG TRỌNG TÂM 

1. Công tác truyền thông 

- Tăng cường công tác truyền thông về đối tượng, mục đích, ý nghĩa, tầm 

quan trọng, mục tiêu của chiến dịch, vai trò phòng bệnh, lợi ích, tính an toàn và 

hiệu quả phòng bệnh của vắc xin phòng Sởi và các phản ứng có thể gặp phải sau 

tiêm chủng. 

- Đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền: Tuyên truyền trên các phương 

tiện thông tin đại chúng như: Đài phát thanh và truyền hình tuyến huyện, đài 

truyền thanh xã; tuyên truyền tại các buổi tiêm chủng, lồng ghép trong các buổi 

nói chuyện của các đoàn thể, khu dân cư...Nội dung tuyên truyền cần đơn giản, 

ngắn gọn, dể hiểu, để mọi tầng lớp nhân dân dể tiếp thu và thực hiện. 

- Trạm Y tế xã, thị trấn phối hợp với các trường Mầm non trên địa bàn 

thực hiện truyền thông trực tiếp cho các bậc phụ huynh/người chăm sóc trẻ về sự 

cần thiết tiêm chủng vắc xin phòng bệnh Sởi, gửi giấy mời cho phụ huynh của 

trẻ. 

- Thông tin kịp thời, chính xác tình hình triển khai chiến dịch: Đối tượng 

tiêm, hình thức, thời gian và địa điểm tổ chức tiêm chủng. 

2. Điều tra, lập danh sách đối tượng 

a) Rà soát, lập dánh sách đối tượng tiêm chủng: 

-  Trạm y tế rà soát, điều tra, lập danh sách đối tượng tiêm chủng là trẻ từ 

1 đến 5 tuổi (bao gồm cả trẻ vãng lai đang có mặt tại địa phương) chưa tiêm đủ 

mũi vắc xin có thành phần Sởi để tiêm bù mũi. 

-  Trung tâm Y tế chỉ đạo, hướng dẫn và giám sát Trạm Y tế các xã, thị 

trấn phối hợp với các cơ sở giáo dục Mầm non, cộng tác viên dân số, chi hội phụ 

nữ, đoàn thanh niên,... tổ chức rà soát, điều tra, lập danh sách tất cả các đối 

tượng thuộc diện tiêm chủng bù mũi Sởi để triển khai tiêm. 

-  Cần chú ý các trẻ ở khu công nhân, xóm chài, các điểm trường, trẻ vãng 

lai… để điều tra, lập danh sách, tránh bỏ sót đối tượng. 

b) Gửi giấy mời, thông báo: 

Trên cơ sở danh sách đối tượng và kế hoạch tiêm chủng, Trạm Y tế xã, thị 

trấn thông qua nhà trường và giáo viên gửi giấy mời đến phụ huynh các đối 

tượng (đối với trẻ tại trường học) và thông qua cộng tác viên dân số, tổ dân 

phố…gửi giấy mời đến các đối tượng tại cộng đồng. Giấy mời ghi cụ thể, rõ 



ràng thời gian, địa điểm, ngày giờ tiêm, những lưu ý trước, trong và sau tiêm 

chủng vắc xin Sởi. Gửi giấy mời trước thời điểm tiêm chủng từ 02-03 ngày để 

phụ huynh không quên hoặc thất lạc. 

3. Cấp phát vắc xin, vật tư tiêm chủng 

- Trung tâm Y tế Thiệu Hóa tiếp nhận vắc xin từ Trung tâm Kiểm soát 

bệnh tật, cấp phát cho trạm y tế trước ngày 03/10/2024 (phụ lục 1 kèm theo). 

- Trạm Y tế xã, thị trấn chuẩn bị đầy đủ các thiết bị dây chuyền lạnh 

(phích vắc xin, box lạnh, nhiệt kế, chỉ thị đông băng điện tử...) thực hiện tiếp 

nhận, vận chuyển, bảo quản, sử dụng vắc xin theo đúng quy định. 

4. Tổ chức buổi tiêm chủng 

- Trạm y tế tham mưu UBND xã xây dựng kế hoạch và tổ chức tiêm 

chủng cho các đối tượng ngay khi được phân bổ vắc xin. 

- Căn cứ vào số lượng đối tượng và các điều kiện thực tế khác tại địa 

phương (nhân lực, trang thiết bị, địa điểm tiêm) TYT các xã, thị trấn tổ chức các 

buổi tiêm, bàn tiêm phù hợp và đảm bảo các quy định về tiêm chủng, đồng thời 

không vượt quá 100 đối tượng/bàn tiêm/buổi tiêm (nếu tiêm mình vắc xin Sởi) 

hoặc không vượt quá 50 đối tượng/bàn tiêm/buổi tiêm (nếu tiêm cùng vắc xin 

khác); có đủ nhân lực khám sàng lọc. 

Lưu ý: Trong chiến dịch KHÔNG tiêm vắc xin Sởi cho trẻ đã được tiêm 

vắc xin có thành phần Sởi và/hoặc Rubella trong vòng 1 tháng trước khi tiêm; 

KHÔNG tiêm vắc xin Sởi cho trẻ đã tiêm đủ mũi vắc xin thành phần Sởi theo 

quy định. 

- Sau chiến dịch, trường hợp trẻ từ 01 tuổi trở lên đã tiêm đủ 02 mũi vắc 

xin thành phần Sởi trong đó có 01 mũi vắc xin chứa thành phần phối hợp Sởi thì 

khi trẻ đủ 18 tháng tuổi không tiêm vắc xin Sởi trong tiêm chủng thường xuyên. 

-  Kết thúc buổi tiêm chủng cần chủ động rà soát theo danh sách các đối 

tượng hoãn tiêm, các đối tượng chưa đến tiêm theo giấy mời và có biện pháp 

tuyên truyền, vận động để gia đình đưa trẻ đến tiêm. 

- Xây dựng kế hoạch tiêm vét cụ thể (thời gian, địa điểm, nhân lực...vv) 

sau ngày tiêm chiến dịch từ 03-07 ngày để tổ chức tiêm vét cho những đối tượng 

hoãn tiêm hoặc chưa đến tiêm trong những ngày tiêm chính thức của chiến dịch. 

- Có phương án đảm bảo an toàn tiêm chủng, xử trí kịp thời với các trường 

hợp tai biến nặng tại sau tiêm chủng, cụ thể: 

 Chuẩn bị đầy đủ các điều kiện, trang thiết bị phòng chống sốc, sẵn sàng 

xử trí kịp thời và hiệu quả các phản ứng bất thường xảy ra sau tiêm chủng 

 Thành lập các đội cấp cứu lưu động thường trực tại địa điểm dễ tiếp cận 

điểm tiêm chủng, cung cấp danh sách, số điện thoại liên lạc, địa điểm thường 

trực của đội cấp cứu lưu động cho các điểm tiêm chủng trên địa bàn. 

 Đảm bảo tất cả các đối tượng tiêm chủng phải được theo dõi ít nhất 30 

phút sau tiêm tại điểm tiêm và được hướng dẫn theo dõi sau tiêm chủng tại nhà 

ít nhất 24 - 48h. 



- Các đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch phù hợp với tình hình thực tế tại 

phương và triển khai đồng loạt chiến dịch theo lịch. 

5. Công tác kiểm tra, giám sát và thống kê báo cáo 

- Trung tâm Y tế tăng cường chỉ đạo và cử cán bộ có đủ năng lực tham gia 

công tác giám sát hỗ trợ tại các điểm tiêm trên địa bàn. Tổ chức kiểm tra, giám 

sát công tác điều tra, rà soát đối tượng, xây dựng kế hoạch tiêm, thông tin tuyên 

truyền; kiểm tra, giám sát công tác tổ chức buổi tiêm chủng, đảm bảo an toàn 

tiêm chủng. 

- Trạm y tế cập nhật thông tin đối tượng và mũi tiêm vắc xin Sởi trong 

chiến dịch lần này lên Hệ thống quản lý thông tin tiêm chủng Quốc gia theo quy 

định. 

- Theo dõi, báo cáo tình hình phản ứng sau tiêm chủng theo quy định, các 

trường hợp phản ứng nặng sau tiêm chủng cần được kịp thời điều tra, báo cáo 

tuyến trên. 

- Thiết lập hệ thống thông tin báo cáo nhanh hàng tuần trong thời gian tổ 

chức tiêm chủng và tổng hợp báo cáo ngày khi kết thúc chiến dịch trên địa bàn. 

Tổng hợp báo cáo kết quả chiến dịch về Trung tâm Y tế, Khoa KSBT-

HIV/AIDS 07 ngày sau khi kết thúc chiến dịch để tổng hợp báo cáo Trung tâm 

KSBT, Sở Y tế. 

V.  TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Ban giám đốc 

 - Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ tiêm chủng bù mũi 

vắc xin Sởi năm 2024 trên địa bàn huyện; 

 - Tham mưu cho UBND huyện thành lập đoàn kiểm tra, giám sát, chỉ đạo 

các xã, thị trấn triển khai thực hiện chiến dịch tiêm bù mũi vắc xin Sởi đảm bảo 

an toàn, chất lượng và hoàn thành các chỉ tiêu đề ra; 

 - Chỉ đạo các khoa, phòng và trạm Y tế phối hợp để triển khai thực hiện 

nhiệm vụ theo kế hoạch. Huy động nguồn lực để triển khai thực hiện có hiệu 

quả. 

          - Kiến nghị, đề xuất các giải pháp để nâng cao hiệu quả thực hiện. Báo 

cáo kết quả thực hiện tiêm chiến dịch vắc xin Sởi cho Thường trực Huyện uỷ, 

UBND huyện, Sở Y tế. 

2. Khoa Kiểm soát bệnh tật và HIV/AIDS 

 - Tham mưu ban hành các văn bản chỉ đạo chuyên môn triển khai chiến 

dịch tiêm bù mũi vắc xin Sởi cho đối tượng 1-5 tuổi năm 2024 cho Ban giám 

đốc; 

 - Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát quy trình tổ chức bố trí điểm tiêm chủng; 

quản lý, bảo quản và sử dụng các loại vắc xin tiêm chủng; 

- Phân công nhân lực hỗ trợ, chỉ đạo đạo tuyến công tác tiêm chủng tại 

các Trạm Y tế xã, thị trấn được phân công phụ trách.  

- Phối hợp với Phòng Hành chính - Tổng hợp để xây dựng dự toán xin hỗ 

trợ kinh phí cho hoạt động tiêm chủng bù mũi vắc xin Sởi năm 2024; 



- Tổng hợp báo cáo kết quả tiêm chủng theo quy định. Đánh giá, tổng kết 

báo cáo và rút kinh nghiệm, đồng thời có kiến nghị giải pháp đề xuất cho Ban 

giám đốc để khắc phục những tồn tại, hạn chế. 

3. Phòng khám Đa khoa 

- Chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện chuyên môn về bảo đảm các điều kiện về 

ATTC tại các trạm Y tế xã, thị trấn trong các buổi tiêm chủng; 

- Phối hợp với Phòng Hành chính - Tổng hợp để đề xuất kiện toàn, thành 

lập các đội cấp cứu lưu động thường trực sẵn sàng hỗ trợ cấp cứu, xử trí những 

trường hợp tai biến nặng sau tiêm chủng khi xảy ra. 

- Phân công nhân lực hỗ trợ, chỉ đạo đạo tuyến công tác tiêm chủng vắc 

xin Sởi tại các Trạm Y tế xã, thị trấn được phân công phụ trách. 

4. Phòng Dân số - Truyền thông GDSK 

- Chủ trì phối hợp với Khoa KSBT để xây dựng và cung cấp các bài 

truyền thông về chiến dịch tiêm chủng bù mũi vắc xin Sởi cho đối tượng từ 1-5 

tuổi chưa được tiêm đủ mũi vắc xin Sởi; 

- Phối hợp với Đài truyền thanh huyện để đưa các tin bài tuyên truyền về 

mục đích, ý nghĩa của việc tiêm chủng vắc xin Sởi phòng bệnh; đối tượng, thời 

gian và địa điểm triển khai. 

- Phân công nhân lực hỗ trợ, chỉ đạo đạo tuyến công tác tiêm chủng vắc 

xin Sởi tại các Trạm Y tế xã, thị trấn được phân công phụ trách. 

5. Phòng Hành chính - Tổng hợp 

- Tham mưu Ban giám đốc để điều động, phân công nhân lực triển khai 

thực hiện nhiệm vụ ttiêm chủng chiến dịch vắc xin Sởi. Đảm bảo nhân lực đầy 

đủ cả về số lượng lẫn chất lượng chuyên môn. 

- Phân công nhân lực hỗ trợ, chỉ đạo đạo tuyến công tác tiêm chủng vắc 

xin Sởi tại các Trạm Y tế xã, thị trấn được phân công phụ trách. 

6. Khoa Cận lâm sàng 

- Tiếp nhận, vận chuyển, bảo quản vắc xin, vật tư tiêm chủng từ Trung 

tâm KSBT tỉnh về kho bảo quản tại Trung tâm Y tế Thiệu Hóa. Quản lý, thông 

báo và cấp phát vắc xin Sởi cho các trạm y tế trước ngày triển khai chiến dịch.  

- Phối hợp với Phòng Hành chính - Tổng hợp để cấp phát vắc xin Sởi cho 

các điểm tiêm chủng trên địa bàn huyện ngày 30/09/2024. 

(Phụ lục 1 kèm theo) 

- Quản lý, xuất nhập vắc xin trên Hệ thống phần mềm Quản lý thông tin 

Tiêm chủng quốc gia cho các trạm y tế theo kế hoạch, ghi chép sổ sách, báo cáo 

định kỳ. 

- Phân công nhân lực hỗ trợ, chỉ đạo đạo tuyến công tác tiêm chủng tại 

các Trạm Y tế xã, thị trấn được phân công phụ trách. 

7. Khoa YTCC & ATVSTP 



- Hướng dẫn chuyên môn về thu gom và xử lý rác thải theo hướng dẫn tại 

“Thông tư liên tịch số 58/2015/TTLT-BYT-BTNMT ngày 31/12/2015 quy định 

về quản lý chất thải y tế” cho các trạm Y tế xã, thị trấn. 

- Phân công nhân lực hỗ trợ, chỉ đạo đạo tuyến công tác tiêm chủng vắc 

xin Sởi tại các trạm y tế xã, thị trấn được phân công phụ trách. 

8. Trạm Y tế xã, thị trấn 

- Tham mưu UBND xã, thị trấn ban hành kế hoạch chi tiết, cụ thể để triển 

khai thực hiện; 

- Xây dựng kế hoạch trên phần mềm, phân công nhân lực hợp lý triển khai 

thực hiện nhiệm vụ tiêm vắc xin Sởi đảm bảo an toàn, chất lượng, tiến độ. 

- Phối hợp với các nhà trường, thôn xóm, các tổ chức đoàn thể để thông 

báo mời đối tượng, tuyên truyền, hướng dẫn, vận động người dân thực hiện tiêm 

chủng vắc xin Sởi phòng bệnh chủ động theo các nhóm tuổi. 

- Phân công nhâ lực tiếp nhận, vận chuyển, bảo quản vắc xin, vật tư tiêm 

chủng từ Trung tâm Y tế huyện. Quản lý, sử dụng vắc xin Sởi đảm bảo an toàn, 

đúng đối tượng. 

- Thực hiện nghiêm túc các quy định về tiêm chủng bao gồm tổ chức thực 

hiện tiêm chủng, tiếp nhận, cấp phát và bảo quản vắc xin, xử trí các trường hợp 

phản ứng sau tiêm và báo cáo sau tiêm chủng. 

- Báo cáo nhanh kết quả tiêm trong ngày, báo cáo kết quả triển khai 

chiến dịch tiêm vắc xin Sởi trước ngày 12/10/2024 về Khoa KSBT-HIV/AIDS.  

(mẫu báo cáo phụ lục 2 kèm theo). 

Trên đây là kế hoạch triển khai chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng, 

chống dịch Sởi tại Thiệu Hoá năm 2024. Trưởng trạm y tế căn cứ nội dung kế 

hoạch triển khai thực hiện./. 

  

Nơi nhận: 
- Sở Y tế (báo cáo); 

- Trung tâm KSBT tỉnh (báo cáo); 

- UBND huyện (báo cáo); 

- Trạm y tế xã, thị trấn, khoa/phòng (thực hiện); 

- Lưu: VT, KSBT. 

 

 KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

 

Trần Văn Huy 
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Phụ lục 1: 

Kế hoạch cấp vắc xin Sởi - Rubella triển khai chiến dịch tiêm chủng phòng, 

chống dịch sởi năm 2024 

TT Đơn vị 

Đối tượng* Vắc xin 

phân bổ  

(liều;  10 

liều/lọ)** 

Trẻ từ 1 tuổi 

đến dưới 18 

tháng tuổi 

Trẻ từ 18 

tháng tuổi 

đến 5 tuổi 

Tổng 

1 Xã Thiệu Toán 0 0 0 0 

2 Xã Thiệu Chính 0 25 25 30 

3 Thị trấn Hậu Hiền 9 57 66 70 

4 Xã Thiệu Hòa 14 7 21 30 

5 Xã Thiệu Viên 3 62 65 70 

6 Xã Thiệu Lý 2 35 37 40 

7 Xã Thiệu Vận 10 4 14 20 

8 Xã Thiệu Trung 2 6 8 10 

9 Xã Tân Châu 0 18 18 20 

10 Xã Thiệu Giao 2 6 8 10 

11 Xã Thiệu Ngọc 1 6 7 10 

12 Xã Thiệu Vũ 2 17 19 20 

13 Xã Thiệu Tiến 1 3 4 10 

14 Xã Thiệu Thành 1 28 29 30 

15 Xã Thiệu Công 2 64 66 70 

16 Xã Thiệu Phúc 1 1 2 10 

17 Xã Thiệu Long 3 29 32 40 

18 Thị trấn Thiệu Hóa 15 53 68 70 

19 Xã Thiệu Nguyên 8 12 20 20 

20 Xã Thiệu Duy 2 16 18 20 

21 Xã Thiệu Giang 0 19 19 20 

22 Xã Thiệu Hợp 2 32 34 40 

23 Xã Thiệu Thịnh 0 27 27 30 

24 Xã Thiệu Quang 1 36 37 40 

TỔNG 81 563 644 730 

Ghi chú: Tổng hợp báo cáo rà soát đối tượng của trạm y xã, thị trấn theo công 

văn số 145/TTYT-CV ngày 09/9/2024 của Trung tâm Y tế Thiệu Hóa. 
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Phụ lục 2: 

Mẫu báo cáo kết quả triển khai chiến dịch tiêm chủng phòng, chống dịch Sởi năm 2024 

STT Địa phương 

Đối tượng* Kết quả tiêm Tinh hình sử dụng vắc xin Phản ứng sau tiêm chủng 

Trẻ từ 1 

tuổi đến 

dưới 18 

tháng 

tuổi 

Trẻ từ 

18 

tháng 

tuổi đến 

5 tuổi 

Trẻ từ 1 

tuổi đến 

dưới 18 

tháng 

tuổi 

được 

tiêm 

Trẻ từ 

18 

tháng 

tuổi đến 

5 tuổi 

được 

tiêm 

Tổng số 

đối 

tượng 

được 

tiêm 

Số vắc 

xin 

được 

cấp 

(liều) 

Số liều 

vắc xin 

sử dụng  

(tính 

theo 10 

liều/lọ) 

Số vắc 

xin bị 

huỷ 

(nguyên 

lọ) 

Số vắc 

xin còn 

tồn 

PƯ thông 

thường 
PƯ nặng 

1 Xã/thị trấn                       

2 …………………                       

3 …………………                       

4 …………………                       

5 …………………                       

6 …………………                       

7 …………………                       

8 …………………                       

9 …………………                       

10 …………………                       

11 …………………                       

12 …………………                       

13 …………………                       

14 …………………                       

15 …………………                       

16 …………………                       

…. …………………                       

Tổng                       
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